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Câu 1. (4,0 điểm)
1. Chất M tạo ra từ 3 nguyên tố B, D và E có công thức phân tử là BDE. Tổng số hạt cơ bản trong phân tử M là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Hiệu số khối giữa D và E bằng 19. Số khối E gấp 16 lần số khối B. Hiệu số proton của D và E gấp 9 lần số khối B. Trong hạt nhân nguyên tử D có hiệu số nơtron và số proton bằng 1. Hạt nhân nguyên tử E có số proton bằng số nơtron. Xác định công thức phân tử của M? Biết số khối của hạt nhân (A) bằng số proton (Z) và số nơtron (N) (A = Z + N).
2. Hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 bằng 20. Nung nóng 0,2 mol X trong bình kín chứa xúc tác V2O5, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào dung dịch Ba(OH)2 dư, tạo thành 11,49 gam kết tủa. Tính hiệu suất của phản ứng oxi hoá SO2 thành SO3.
3. a.Hãy tính toán và nêu cách pha chế được 1 lít dung dịch NaCl 0,9% (d = 1,009 g/ml) (dung dịch nước muối sinh lý) từ muối natri clorua và nước tinh khiết.

b. Ở nhiệt độ 20oC cần hoà thêm bao nhiêu gam NaCl vào 200 gam dung dịch NaCl 10% để thu được dung dịch bão hoà, biết độ tan của NaCl ở 20oC là 36 gam.
	Câu 2. (4,0 điểm)


1. Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm, hãy cho biết:


a. Hoá chất dùng ở (1) và (2) là gì?


b. Viết phương trình hoá học minh hoạ?


c. Khí H2 đã thu được bằng phương pháp gì? Phương pháp này dựa trên tính chất nào của H2?
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2. Trộn dung dịch AgNO3 với dung dịch H3PO4 không thấy tạo thành kết tủa. Khi thêm dung dịch NaOH vào thấy tạo kết tủa màu vàng. Khi thêm dung dịch HCl vào kết tủa màu vàng thấy xuất hiện kết tủa màu trắng. Giải thích các hiện tượng xảy ra bằng các phương trình hoá học?

3. Có 3 chất (A), (B) và (C). Đốt cháy 1 mol chất (A) tạo ra 1 mol khí (B) và 2 mol khí (C). Khí (C) được sinh ra khi đun nóng S với H2SO4 đặc. Khí (B) là một oxit axit có khối lượng oxi gấp 2,67 lần khối lượng của nguyên tố tạo oxit. Xác định các chất (A), (B), (C) và viết các phương trình phản ứng khí cho mỗi khí (B), (C) lội qua dung dịch Na2CO3?


4. Có hai dung dịch: Dung dịch A chứa 0,2 mol Na2CO3 và 0,3 mol NaHCO3; dung dịch B chứa 0,5 mol HCl. Người ta tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Đổ rất từ từ dung dịch B vào dung dịch A cho đến hết.


- Thí nghiệm 2: Đổ rất từ từ dung dịch A vào dung dịch B cho đến hết.


Tính thể tích khí bay ra (đktc) trong hai thí nghiệm trên?
Câu 3. (4,0 điểm)

1. Cho 13 gam hỗn hợp A gồm một kim loại kiềm M và một kim loại R (hoá trị II) tan hoàn toàn vào nước được dung dịch B và 4,032 lít khí H2 (đktc). Chia dung dịch B thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: đem cô cạn thu được 8,12 gam chất rắn.


Phần 2: cho tác dụng với 400 ml dung dịch HCl 0,35M, thu được kết tủa Y.


a. Xác định hai kim loại và khối lượng mỗi kim loại trong A. Biết M < 40.


b. Tính khối lượng kết tủa Y?


2. Hỗn hợp X gồm Cu(NO3)2 và AgNO3, trong đó nguyên tố oxi chiếm 38,4% khối lượng. Có thể thu được tối đa bao nhiêu gam kim loại từ 100 gam X?
Câu 4. (2,0 điểm)

1. Viết công thức cấu tạo có thể có của các hiđrocacbon có công thức phân tử sau: C2H4; C3H6; C4H8. Các chất nào là đồng đẳng của etilen? Các chất nào là đồng phân của nhau?

2. Chất độc màu da cam là một loại thuốc diệt cỏ chứa đioxin. Đioxin rất độc, gây đột biến gen, có thành phần nguyên tố 44,72%C; 9,94% O, còn lại là H và Cl. Toàn bộ lượng clo trong 0,161 gam đioxin được chuyển hết về dạng AgCl thì thu được 0,287 gam AgCl. Biết phân tử đioxin chứa 2 nguyên tử oxi. Xác định công thức phân tử của đioxin.
Câu 5. (3,0 điểm)

1. Theo WHO (Tổ chức Y tế thế giới) một trong mười nguyên nhân gây chết người hàng đầu trên thế giới có liên quan đến rượu bia. WHO khuyến cáo không nên uống quá 2 đơn vị rượu/ngày. Một lon bia chứa 330 ml có 5o rượu. Một đơn vị rượu tương đương với 
[image: image2.wmf]2

3

 lon bia trên.

a. Tính thể tích rượu etylic nguyên chất có trong một lon bia trên?


b. Tính số ml rượu etylic có trong 1 đơn vị rượu?


c. Anh H uống 100 ml rượu 40o, khi kiểm tra có nồng độ cồn là 0,4 miligam/1 lít khí thở. Nếu anh H uống một lon bia chứa 330 ml có 5o rượu, khi kiểm tra sẽ có nồng độ cồn là bao nhiêu miligam/1 lít khí thở? Biết rượu etylic có khối lượng riêng d = 0,8 g/ml.


2. Hoàn thành các phương trình hoá học sau và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

a. Đốt cháy axetilen.

b. Benzen tác dụng brom lỏng.


c. Phản ứng este hoá giữa rượu etylic và axit axetic.


d. Axit axetic phản ứng với đồng (II) oxit.


e. Rượu etylic phản ứng với natri.


f. Metan phản ứng với khí clo.


g. Dẫn khí etilen vào dung dịch brom.


h. Phản ứng lên men giấm.


3. Cho A, B, C là những hiđrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết:

- Bằng 1 phản ứng, từ C có thể điều chế được B, từ B có thể điều chế được A và từ B có thể điều chế được rượu etylic.


- Chất A không tác dụng với dung dịch brom và không làm mất màu dung dịch KMnO4.


- Dưới tác dụng của tia lửa điện, chất A bị phân huỷ, thể tích khí thu được gấp 3 lần thể tích khí A.


a. Xác định các chất A, B, C và viết các phương trình hoá học xảy ra?


b. Từ C viết các phương trình hoá học điều chế: cao su buna; nhựa PVC?
Câu 6. (3,0 điểm)

Cho hỗn hợp khí A gồm 3 hiđrocacbon X, Y, Z (với Y, Z là 2 chất kế tiếp nhau trong cùng một dãy đồng đẳng). Đốt cháy hoàn toàn 672 ml hỗn hợp A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa 437,5 ml dung dịch Ba(OH)2 0,08M, phản ứng xong thu được 4,925 gam kết tủa. Mặt khác, dẫn 1209,6 ml hỗn hợp A qua bình chứa nước brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 0,468 gam và có 806,4 ml hỗn hợp khí thoát ra. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a. Tìm công thức phân tử của X, Y, Z. Biết X, Y, Z thuộc trong các dãy ankan, anken, ankin.


b. Tính phần trăm thể tích các chất trong hỗn hợp A.
-------------------- Hết --------------------
Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;

Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

Số hiệu các nguyên tử của các nguyên tố: H (Z = 1); O (Z = 8); N (Z = 7); Cl (Z = 17); S (Z = 16)
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!
- Thí sinh không được sử dụng bất kỳ tài liệu.
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	Câu 1. (4,0 điểm)
1. Chất M tạo ra từ 3 nguyên tố B, D và E có công thức phân tử là BDE. Tổng số hạt cơ bản trong phân tử M là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Hiệu số khối giữa D và E bằng 19. Số khối E gấp 16 lần số khối B. Hiệu số proton của D và E gấp 9 lần số khối B. Trong hạt nhân nguyên tử D có hiệu số nơtron và số proton bằng 1. Hạt nhân nguyên tử E có số proton bằng số nơtron. Xác định công thức phân tử của M? Biết số khối của hạt nhân (A) bằng số proton (Z) và số nơtron (N) (A = Z + N).

2. Hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 bằng 20. Nung nóng 0,2 mol X trong bình kín chứa xúc tác V2O5, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào dung dịch Ba(OH)2 dư, tạo thành 11,49 gam kết tủa. Tính hiệu suất của phản ứng oxi hoá SO2 thành SO3.

3. a.Hãy tính toán và nêu cách pha chế được 1 lít dung dịch NaCl 0,9% (d = 1,009 g/ml) (dung dịch nước muối sinh lý) từ muối natri clorua và nước tinh khiết.

b. Ở nhiệt độ 20oC cần hoà thêm bao nhiêu gam NaCl vào 200 gam dung dịch NaCl 10% để thu được dung dịch bão hoà, biết độ tan của NaCl ở 20oC là 36 gam.


Hướng dẫn giải:

1. 

* Trong M có: 2p+n=78 và 2p-n=26 

=> p = e = n = 26

* Gọi số khối của B, D, E lần lượt là a, b, c

Mà hiệu số khối giữa D và E bằng 19 => b-c=19 (1)

Số khối E gấp 16 lần số khối B            => c=16a (2) 

Tổng số khối của B, D, E bằng tổng p+n trong M=>  a+b+c=p+n=26+26= 52 (3)

Từ (1), (2), (3) => a= 1, b= 35, c= 16.

* Trong hạt nhân nguyên tử D có hiệu số nơtron và số proton bằng 1=> ND –ZD = 1 và ND  +  ZD = 35

=> ZD = 17 => D là clo

 * Hạt nhân nguyên tử E có số proton bằng số nơtron, số khối = c = 16 => NE =ZE

 => ZE = 16;2=8 => E là oxi

* Số p trong M = ZA+ ZD  +  ZE = 26 => ZA= 1 => A là Hidro

Vậy CTPT của M là HClO 

2. 

Gọi số mol SO2, O2 lần lượt là x, y => x+ y = 0,2 và m hh khí = 64x+32y=0,2.20.2

=> x= 0,05 mol, y= 0,15 mol


2SO2  + O2  [image: image4.png]


 2SO3 ( Vì [image: image6.png]0.05
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 => O2 dư, tính theo SO2
Trước phản ứng:
0,05      0,15

Phản ứng:
2x           x            2x

Sau phản ứng:           (0,05-2x)  (0,15-x)     2x


SO3  +  Ba(OH)2  → BaSO4   +  H2O   


2x


       2x


SO2  +  Ba(OH)2  → BaSO3   +  H2O   


(0,05-2x) 

      (0,05-2x) 

Khối lượng kết tủa: 233.2x + 217(0,05-2x) = 11,49 => x= 0,02 mol


H = [image: image8.png]= X100
005



 = 80%

3a.

* Tính toán: 

mdd NaCl 0,9% = V.D = 1009 (g) => mNaCl = [image: image10.png]1009.0.9
o0



 = 9,081 (g) ≈ 9,1 gam

mH2O = 1009-9,1 = 999,9 (g)≈1000 (g)

* Cách pha:

- Cân 9,1 gam NaCl cho vào cốc, thêm 1000 g nước cất (1 lít). Khuấy đều, ta được 1 lít dung dịch NaCl 0,9%.

3b. Trong 200 g dung dịch NaCl 10% có 180 g nước + 20 gam NaCl

Để được dung dịch bão hòa trong 180 g nước cần m NaCl = [image: image12.png]oo



 = 64,8 (g)

Vậy cần thêm 64,8 – 20 = 44,8 g NaCl.

	Câu 2. (4,0 điểm)


1. Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm, hãy cho biết:


a. Hoá chất dùng ở (1) và (2) là gì?


b. Viết phương trình hoá học minh hoạ?


c. Khí H2 đã thu được bằng phương pháp gì? Phương pháp này dựa trên tính chất nào của H2?
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	2. Trộn dung dịch AgNO3 với dung dịch H3PO4 không thấy tạo thành kết tủa. Khi thêm dung dịch NaOH vào thấy tạo kết tủa màu vàng. Khi thêm dung dịch HCl vào kết tủa màu vàng thấy xuất hiện kết tủa màu trắng. Giải thích các hiện tượng xảy ra bằng các phương trình hoá học?


3. Có 3 chất (A), (B) và (C). Đốt cháy 1 mol chất (A) tạo ra 1 mol khí (B) và 2 mol khí (C). Khí (C) được sinh ra khi đun nóng S với H2SO4 đặc. Khí (B) là một oxit axit có khối lượng oxi gấp 2,67 lần khối lượng của nguyên tố tạo oxit. Xác định các chất (A), (B), (C) và viết các phương trình phản ứng khí cho mỗi khí (B), (C) lội qua dung dịch Na2CO3?


4. Có hai dung dịch: Dung dịch A chứa 0,2 mol Na2CO3 và 0,3 mol NaHCO3; dung dịch B chứa 0,5 mol HCl. Người ta tiến hành các thí nghiệm sau:


- Thí nghiệm 1: Đổ rất từ từ dung dịch B vào dung dịch A cho đến hết.


- Thí nghiệm 2: Đổ rất từ từ dung dịch A vào dung dịch B cho đến hết.


Tính thể tích khí bay ra (đktc) trong hai thí nghiệm trên?


Hướng dẫn giải:

1. 

a. (1) dung dịch HCl, (2)  Kim loại (Zn, Fe)

b. Zn  +  2HCl [image: image15.png]


 ZnCl2  +  H2
c. Khí H2 thu được bằng phương pháp đẩy nước vì H2 tan rất ít trong nước.

2. 

- Trộn dung dịch AgNO3 với dung dịch H3PO4 không thấy tạo thành kết tủa vì H3PO4 là axit yếu hơn axit HNO3. 

- Khi thêm dung dịch NaOH vào thấy tạo kết tủa màu vàng vì xảy ra phản ứng trung hòa axit H3PO4 tạo thành muối axit, sau đó muối axit này tác dụng với AgNO3 sinh kết tủa Ag3PO4 có màu vàng.

NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 

NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 

3NaH2PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 ↓ +  2H3PO4 + 3NaNO3

2Na2HPO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 ↓ +  NaH2PO4 + 3NaNO3

- Thêm HCl vào kết tủa vàng thấy xuất hiện kết tủa trắng vì axit HCl mạnh hơn H3PO4 nên đẩy axit ra khỏi muối Ag3PO4 tạo kết tủa trắng AgCl theo PTHH:

3HCl  +   Ag3PO4  → H3PO4  +  3AgCl↓
3. Có 3 chất (A), (B) và (C). Đốt cháy 1 mol chất (A) tạo ra 1 mol khí (B) và 2 mol khí (C). Khí (C) được sinh ra khi đun nóng S với H2SO4 đặc. Khí (B) là một oxit axit có khối lượng oxi gấp 2,67 lần khối lượng của nguyên tố tạo oxit. Xác định các chất (A), (B), (C) và viết các phương trình phản ứng khí cho mỗi khí (B), (C) lội qua dung dịch Na2CO3?

Khí (C) được sinh ra khi đun nóng S với H2SO4 đặc => C là SO2
S  + H2SO4 đặc → SO2   +  2H2O

Khí (B) là một oxit axit có khối lượng oxi gấp 2,67 lần khối lượng của nguyên tố tạo oxit 

=> Đặt CTHH B là M2On (n là hóa trị của M)=> 16n=2,67.2.M => M=3n => n=4, M= 12 => B là CO2
Đốt cháy 1 mol chất (A) tạo ra 1 mol khí CO2 (B) và 2 mol khí SO2 (C)

 => Trong 1 mol A có 1 mol C, 2 mol S => CTHH A là CS2

* Khí CO2, SO2 lội qua dung dịch Na2CO3 xảy ra phản ứn:

CO2 +  Na2CO3  +  H2O  →  2NaHCO3
2SO2 +  Na2CO3  +  H2O  →  2NaHSO3  +  CO2
SO2 +  Na2CO3   →  Na2SO3  +  CO2
4. Dung dịch A: 0,2 mol Na2CO3 và 0,3 mol NaHCO3
   Dung dịch B: 0,5 mol HCl

* Thí nghiệm 1: Đổ từ từ dung dịch B vào dung dịch A cho đến hết xảy ra PTHH theo thứ tự sau:

 
HCl  +  Na2CO3 →  NaHCO3  +  NaCl


0,2
0,2
0,2


(mol)

Tổng nNaHCO3  = 0,5 mol , nHCl còn lại 0,5-0,2=0,3 mol => NaHCO3 dư

 
HCl  +  NaHCO3 →  CO2 ↑  +  NaCl  + H2O


0,3
0,5             0,3


(mol)

=> VCO2 = 0,3.22,4 = 6,72 (lít)

* Thí nghiệm 2: 

Ta có tỉ lệ n NaHCO3: nNa2CO3 = 3:2 => gọi nNaHCO3 phản ứng = 3x => nNa2CO3 phản ứng = 2x  

Đổ từ từ dung dịch A vào dung dịch B cho đến hết xảy ra đồng thời PTHH sau:

 
HCl  +  NaHCO3 →  CO2 ↑  +  NaCl  + H2O


3x
3x              3x

(mol)

2HCl  +  Na2CO3 → 
CO2 ↑  +  2NaCl  + H2O




4x
    2x              2x


(mol)

=> nHCl = 7x = 0,5 => x = 0,5/7 

=> VCO2 = 5x.22,4 = 5.(0,5/7).22,4 = 8 (lít)

	Câu 3. (4,0 điểm)

1. Cho 13 gam hỗn hợp A gồm một kim loại kiềm M và một kim loại R (hoá trị II) tan hoàn toàn vào nước được dung dịch B và 4,032 lít khí H2 (đktc). Chia dung dịch B thành 2 phần bằng nhau:


Phần 1: đem cô cạn thu được 8,12 gam chất rắn.


Phần 2: cho tác dụng với 400 ml dung dịch HCl 0,35M, thu được kết tủa Y.


a. Xác định hai kim loại và khối lượng mỗi kim loại trong A. Biết M < 40.


b. Tính khối lượng kết tủa Y?


2. Hỗn hợp X gồm Cu(NO3)2 và AgNO3, trong đó nguyên tố oxi chiếm 38,4% khối lượng. Có thể thu được tối đa bao nhiêu gam kim loại từ 100 gam X?


Hướng dẫn giải:

1. n H2 = 0,18 mol

Dung dịch B + HCl tạo kết tủa Y =>  R là kim loại có hidroxit lưỡng tính

Gọi số mol Mvà R trong 13 gam hỗn hợp A lần lượt là 2a, 2b  

2M + 2H2O => 2MOH  + H2 (1)

2a 
2a
2a
     a (mol)

2MOH  +  R => M2RO2   +  H2(2)

4b
2b
2b
         2b (mol)

=> nH2 = a+2b=0,18 (*)

=> M.2a+R.2b=13 (**)

* Cô cạn phần 1: thu được rắn gồm MOH: (a-2b) và M2RO2: b 

Bào toàn m ta có: mhh A + mH2O (pt1) =2. mhh rắn sau cô cạn + mH2 => mH2O =  3,6 (g)

=> nH2O (pt 1) = 2a = 0,2 => a= 0,1 mol. Từ (*) => b = 0,04 mol

Thay vào (**) => 5M+ 2R = 325 mà M<40

	M
	Li( 7)
	Na(23)
	K(39)

	R
	145 (loại)
	105(loại)
	65 (kẽm)


a. Vậy M là Kali, R là Kẽm.

mK = 2.0,1.39 = 7,8 (g)

 mZn=13-7,8=5,2 (g)

b. 

Phần 2 gồm KOH: (a-2b) = 0,02 mol và K2ZnO2: 0,04

n HCl = 0,14 mol

KOH  +  HCl → KCl  +  HCl (3)

0,02
     0,02

K2ZnO2  + 2HCl → 2KCl  +  Zn(OH)2↓ (4)

0,04
0,08
0,04 (mol)

nHCl còn lại sau (3), (4) = 0,14-0,02-0,08 = 0,04 (mol)

Zn(OH)2  + 2 HCl  →  ZnCl2  +  2H2O

0,02

0,04

nZn(OH)2 dư = 0,04-0,02 = 0,02 (mol)

mY​=mZn(OH)2 = 0,02.99=1,98 (g)

2. Trong 100 g hỗn hợp X có mO = 100.38,4%= 38,4 (g) 

=> nO=2,4 (mol) => nNO3 trong X  = 2,4:3=0,8 (mol)

=> m kim loại  = mX-mNO3 = 100-0,8.62=50,4 (g) 

	Câu 4. (2,0 điểm)

1. Viết công thức cấu tạo có thể có của các hiđrocacbon có công thức phân tử sau: C2H4; C3H6; C4H8. Các chất nào là đồng đẳng của etilen? Các chất nào là đồng phân của nhau?

2. Chất độc màu da cam là một loại thuốc diệt cỏ chứa đioxin. Đioxin rất độc, gây đột biến gen, có thành phần nguyên tố 44,72%C; 9,94% O, còn lại là H và Cl. Toàn bộ lượng clo trong 0,161 gam đioxin được chuyển hết về dạng AgCl thì thu được 0,287 gam AgCl. Biết phân tử đioxin chứa 2 nguyên tử oxi. Xác định công thức phân tử của đioxin.


Hướng dẫn giải:

1. C2H4 :  CH2=CH2
C3H6 :  CH2=CH-CH3  

CH2 – CH2 






     CH2
C4H8  :        CH2=CH-CH2-CH3

 CH3-CH=CH-CH3



                     CH2 – CH2  


        CH2 – CH2 

         CH2 – CH2 


                  CH – CH3

* Các chất là đồng đẳng của etilen: CH2=CH-CH3,  CH2=CH-CH2-CH3, CH3-CH=CH-CH3
* Các chất là đồng phân của nhau:     CH2=CH-CH3  



              CH2 – CH2 
 Đồng phân





                    CH2

          
         CH2=CH-CH2-CH3

 CH3-CH=CH-CH3



                     CH2 – CH2  


        CH2 – CH2 

Đồng phân

         CH2 – CH2 


                  CH – CH3
2. 

Trong 0,161 gam đioxin có: 

- mC = 0,161. 44,72% = 0,072 (g) => nC = 0,006 (mol)

- mO = 0,161. 9,94% =  0,016 (g) =>  nO = 0,001 (mol)

- mCl= nAgCl.35,5 = (0,287/143,5).35,5= 0,071(g) => nCl=0,002 (mol)

- mH = 0,161-0,072-0,016-0,071=0,002(g) => nH = 0,002(mol)

Đặt CTPT là CxHyOzClt
=> x:y:z:t= 6:2:1:2 mà phân tử đioxin có 2 nguyên tử O => CTPT của đioxin là C12H4O2Cl4
	Câu 5. (3,0 điểm)

1. Theo WHO (Tổ chức Y tế thế giới) một trong mười nguyên nhân gây chết người hàng đầu trên thế giới có liên quan đến rượu bia. WHO khuyến cáo không nên uống quá 2 đơn vị rượu/ngày. Một lon bia chứa 330 ml có 5o rượu. Một đơn vị rượu tương đương với 
[image: image16.wmf]2
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 lon bia trên.


a. Tính thể tích rượu etylic nguyên chất có trong một lon bia trên?


b. Tính số ml rượu etylic có trong 1 đơn vị rượu?


c. Anh H uống 100 ml rượu 40o, khi kiểm tra có nồng độ cồn là 0,4 miligam/1 lít khí thở. Nếu anh H uống một lon bia chứa 330 ml có 5o rượu, khi kiểm tra sẽ có nồng độ cồn là bao nhiêu miligam/1 lít khí thở? Biết rượu etylic có khối lượng riêng d = 0,8 g/ml.


2. Hoàn thành các phương trình hoá học sau và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):


a. Đốt cháy axetilen.


b. Benzen tác dụng brom lỏng.


c. Phản ứng este hoá giữa rượu etylic và axit axetic.


d. Axit axetic phản ứng với đồng (II) oxit.


e. Rượu etylic phản ứng với natri.


f. Metan phản ứng với khí clo.


d. Dẫn khí etilen vào dung dịch brom.


h. Phản ứng lên men giấm.


3. Cho A, B, C là những hiđrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết:


- Bằng 1 phản ứng, từ C có thể điều chế được B, từ B có thể điều chế được A và từ B có thể điều chế được rượu etylic.


- Chất A không tác dụng với dung dịch brom và không làm mất màu dung dịch KMnO4.


- Dưới tác dụng của tia lửa điện, chất A bị phân huỷ, thể tích khí thu được gấp 3 lần thể tích khí A.


a. Xác định các chất A, B, C và viết các phương trình hoá học xảy ra?


b. Từ C viết các phương trình hoá học điều chế: cao su buna; nhựa PVC?


Hướng dẫn giải:

1. a. Thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 1 lon bia: 330.5/100= 16,5 ml.

b. Trong 1 đơn vị rượu có 16,5.2/3 = 11 (ml) rượu etylic.

c. Trong 100 ml rượu 40o có 40 ml rượu nguyên chất → có nồng độ cồn 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Trong 330 ml bia 5o có 16,5 ml rượu nguyên chất → có nồng độ cồn 0,165 miligam/1 lít khí thở.
2. 

a. 2C2H2 + 5O2 [image: image18.png]1%



 4CO2  +  2H2O

b. C6H6  Br2 [image: image20.png]


 C6H5Br  + HBr

c. CH3COOH  +   C2H5OH [image: image22.png]


 CH3COOC2H5  + H2O

d. 2CH3COOH  + CuO  → (CH3COO)2Cu  +  H2O

e. 2C2H5OH   + 2Na  → 2C2H5ONa  +  H2
f. CH4   +  Cl2 [image: image24.png]


  CH3Cl   +  HCl

g. C2H4 +  Br2 → C2H4Br2
h. C2H5OH  +  O2 [image: image26.png]men giam



CH3COOH  +  H2O
3. 

- Chất A không tác dụng với dung dịch brom và không làm mất màu dung dịch KMnO4 

=> không có liên kết kém bền

- 1VA → 3V khí 

=> A : C2H6
B : C2H4
C : C2H2
C2H2+H2  [image: image28.png]t.Pd



C2H4
C2H4+H2 [image: image30.png]£%.N1



C2H6 
C2H4+H2O [image: image32.png]Axit



C2H5OH 
C2H6 [image: image34.png]tia ra dién



2C+3H2 
b)

2C2H2 [image: image36.png]t°.xt,P



C4H4
C4H4+H2 [image: image38.png]t.Pd



C4H6 
nC4H6 [image: image40.png]t°.xt,P



(−CH2−CH=CH−CH2−)n (Cao su buna)
C2H2  + HCl [image: image42.png].t



CH2=CHCl

CH2=CHCl [image: image44.png]t°.xt,P



 (−CH2−CHCl−)n (Nhựa PVC)
	Câu 6. (3,0 điểm)

Cho hỗn hợp khí A gồm 3 hiđrocacbon X, Y, Z (với Y, Z là 2 chất kế tiếp nhau trong cùng một dãy đồng đẳng). Đốt cháy hoàn toàn 672 ml hỗn hợp A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa 437,5 ml dung dịch Ba(OH)2 0,08M, phản ứng xong thu được 4,925 gam kết tủa. Mặt khác, dẫn 1209,6 ml hỗn hợp A qua bình chứa nước brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 0,468 gam và có 806,4 ml hỗn hợp khí thoát ra. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, các phản ứng xảy ra hoàn toàn.


a. Tìm công thức phân tử của X, Y, Z. Biết X, Y, Z thuộc trong các dãy ankan, anken, ankin.


b. Tính phần trăm thể tích các chất trong hỗn hợp A.


Hướng dẫn giải:

* Vì dẫn 1209,6 ml hỗn hợp A (0,054 mol)  qua bình chứa nước brom dư

 => 806,4 ml (0,036 mol)  hỗn hợp khí thoát ra  => Hỗn hợp A có 2 ankan liên tiếp

 => Đặt CTHH: [image: image46.png]CiHyzin




 Khí còn lại có n = 0,054-0,036 = 0,018 mol, m =  m bình tăng = 0,468 gam => M = 26 g/mol => Trong A có C2H2, [image: image48.png]CiHyzin



 (2 ankan liên tiếp)

* Đốt 0,03 mol hh A (C2H2, [image: image50.png]CiHyzin



), dẫn sản phẩm qua 0,35 mol Ba(OH)2 => 0,025 mol BaCO3
=> Tạo 2 muối => n CO2 = 2n Ba(OH)2  -  nBaCO3 = 0,045 mol

=> Số C trung bình trong A  = 0,045:0,03= 1,5 mà 2 an kan liên tiếp

=> Trong A có C2H2, CH4, C2H6
* Gọi x, y, z lần lượt là số mol của C2H2, CH4, C2H6 trong 672 ml hỗn hợp A (0,03 mol)
=> x+y+ z=0,03 (1)

=> nCO2 = 2x+y+2z=0,045 (2)

Vì 1209,6 ml hỗn hợp A gấp 672 ml là  1,8 lần => x= 0,018/1,8= 0,01 (3)

Từ (1), (2), (3) => x=0,01, y = 0,015, z = 0,005 mol

%VC2H2 = 33,3%

%VCH4 = 50 %

%VC2H6 = 16,7%
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